
 

1 
 

Phần I. ĐỌC HIỂU 

Câu 1 

(0.5đ) 

Câu 2 

(0.5đ) 

Câu 3 

(0.5đ) 

Câu 4 

(0.5đ) 

Câu 5 

(0.5đ) 

Câu 6 

(0.5đ) 

Câu 7 

(0.5đ) 

Câu 8 

(0.5đ) 

B A C B A B A B 

 

Câu 1 (0.5 điểm) 

Câu 1: Luận đề văn bản là gì, đứng ở vị trí nào của văn bản? 

A. Cần hiểu đúng tinh thần bài thơ “Nam quốc sơn hà” của danh tướng Lý Thường 

Kiệt; thể hiện ở nhan đề văn bản. 

B. “Nam quốc sơn hà” là bài thơ của danh tướng Lý Thường Kiệt: suy luận ra từ 

toàn văn bản. 

C. Bài thơ “Nam quốc sơn hà” khẳng định chân lý hùng hồn: Nước Nam là một 

quốc gia lãnh thổ riêng…;đứng ở phần đầu văn bản. 

D. Bài thơ đã “Nam quốc sơn hà” được đưa vào chương trình Ngữ văn của nhiều 

bậc học, cấp học; nằm ở cuối luận điểm 1. 

Phương pháp: 

Đọc kĩ văn bản  

Nhớ lại kiến thức về luận đề  

Lời giải chi tiết: 

Luận đề của văn bản: Cần hiểu đúng tinh thần bài thơ “Nam quốc sơn hà” của danh 

tướng Lý Thường Kiệt; thể hiện ở nhan đề văn bản. 

→ Đáp án: A 

Câu 2 (0.5 điểm) 

Câu 2: Nhan đề Cần hiểu đúng tinh thần bài thơ “Nam quốc sơn hà” của danh 

tướng Lý Thường Kiệt đã cung cấp cho độc giả những thông tin gì? 

A. Phạm vi bàn luận của văn bản. 

B. Quan điểm của người viết. 

C. Đối tượng, phạm vi bàn luận của văn bản. 

D. Nội dung sẽ triển khai trong bài viết. 

Phương pháp: 

Đọc kĩ văn bản 
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Chú ý những thông tin được tác giả đề cập 

Lời giải chi tiết: 

Văn bản cung cấp thông tin: Đối tượng, phạm vi bàn luận của văn bản 

- Đối tượng: Bài thơ “Nam quốc sơn hà” của danh tướng Lý Thường Kiệt 

- Phạm vi bàn luận: Tinh thần bài thơ “Nam quốc sơn hà” của danh tướng Lý Thường 

Kiệt 

→ Đáp án: C 

Câu 3 (0.5 điểm) 

Câu 3: Văn bản có mấy luận điểm, luận điểm nào đóng vai trò trọng tâm của văn 

bản 

A. Bốn luận điểm; luận điểm 2 là trọng tâm. 

B. Ba luận điểm; luận điểm 3 là trọng tâm. 

C. Bốn luận điểm; luận điểm 4 là trọng tâm. 

D. Ba luận điểm; luận điểm 3 là trọng tâm. 

Phương pháp: 

Đọc kĩ văn bản 

Nhớ lại kiến thức về luận điểm 

Lời giải chi tiết: 

Văn bản có ba luận điểm; luận điểm 3 là trọng tâm 

→ Đáp án: D 

Câu 4 (0.5 điểm) 

Câu 4: Dòng nào nói lên nội dung của luận điểm 1? 

A. Trận đánh trên sống Như Nguyệt. 

B. Hoàn cảnh ra đời của bài thơ Nam quốc sơn hà. 

C. Bối cảnh lịch sử đặc biệt của dân tộc. 

D. Tài năng quân sự của tác giả Nam quốc sơn hà. 

Phương pháp: 

Đọc kĩ văn bản 

Chú ý luận điểm 1 và rút ra kết luận về nội dung 

Lời giải chi tiết: 

Nội dung của luận điểm 1: Hoàn cảnh ra đời của bài thơ Nam quốc sơn hà 
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→ Đáp án: B 

Câu 5 (0.5 điểm) 

Câu 5: Dòng nào nói lên vai trò của luận điểm số 2 đối với toàn văn bản? 

A. Dẫn dắt vào nội dung chính của luận đề. 

B. Giới thiệu luận đề. 

C. Khẳng định tầm quan trọng của luận đề. 

D. Mở rộng phạm vi của luận đề.  

Phương pháp: 

Đọc kĩ văn bản 

Chú ý luận điểm 2 và rút ra vai trò đối với toàn văn bản 

Lời giải chi tiết: 

Vai trò: Dẫn dắt vào nội dung chính của luận đề 

→ Đáp án: A 

Câu 6 (0.5 điểm) 

Câu 6: Dòng nào sau đây nói lên phạm vi của luận đề? 

A. Bài thơ đã được đưa vào chương trình Ngữ văn của nhiều bậc học, cấp học. 

B. Phần phiên âm và dịch thơ đều có nhiều điều mà chúng tôi muốn đề cập. 

C. Chúng ta hiểu đúng hơn về tinh thần của bài thơ. 

D. Bài thơ được coi như bản Tuyên ngôn độc lập đầu tiên của dân tộc ta. 

Phương pháp: 

Đọc kĩ văn bản 

Chú ý luận đề  

Lời giải chi tiết: 

Phạm vi của luận đề: Phần phiên âm và dịch thơ đều có nhiều điều mà chúng tôi muốn 

đề cập 

→ Đáp án: B 

Câu 7 (0.5 điểm) 

Câu 7: Đoạn sau đứng ở vị trí nào của văn bản? Có vai trò thế nào đối với luận đề 

“Xin được nói lại cho rõ rằng, đây là một bài thơ tứ tuyệt vô đề của Lý Thường 

Kiệt. “Nam quốc sơn hà chỉ là bốn chữ đầu trong bài thơ tứ tuyệt đó được ta lấy làm 
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tiêu đề. Bài thơ chỉ vẻn vẹn có 28 chữ, nhưng rất tiếc là suốt nhiều thế kỷ qua đã có 

nhiều người đọc không đúng và hiểu không đúng.” 

A. Cuối luận điểm 2, liên kết 2 luận điểm. 

B. Mở đầu luận điểm 3; làm rõ cấu trúc của bài thơ. 

C. Luận điểm 3; Nêu biểu hiện của vấn đề (luận đề). 

D. Mở đầu luận điểm 3; Nêu lí do cần bàn luận (luận đề). 

Phương pháp: 

Đọc kĩ đoạn văn và toàn văn bản 

Lời giải chi tiết: 

Đoạn văn Mở đầu luận điểm 3; Nếu lí do cần bàn luận (luận đề) 

→ Đáp án: D 

Câu 8 (0.5 điểm) 

Câu 8: Hình thức của luận điểm 3 có gì đặc biệt so với các luận điểm khác? 

A. Có nhiều đoạn nhỏ (gồm nhiều luận cứ). 

B. Có duy nhất một đoạn (một luận cứ). 

C. Có 3 đoạn (ba luận cứ). 

D. Có 4 đoạn (ba luận cứ). 

Phương pháp: 

Đọc kĩ văn bản 

Chú ý luận điểm 3 và đưa ra so sánh 

Lời giải chi tiết: 

Hình thức luận điểm 3 có 3 đoạn (ba luận cứ). 

→ Đáp án C 

Câu 9 (1.0 điểm) 

Câu 9. Đọc đoạn văn bản (ở luận điểm 3) từ “Trước hết là về cách hiểu đối với câu 

thơ thứ nhất”…đến “và tự tin rất mãnh liệt của tổ tiên” và cho biết (1đ) 

a. Xác định lí lẽ, bằng chứng khách quan tiêu biểu nhất? 

b. Xác định ý kiến chủ quan của tác giả? Nhận xét mối quan hệ của chúng với bằng 

chứng lí lẽ khách quan 

Phương pháp: 

Đọc kĩ văn bản và yêu cầu 
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Nhớ lại kiến thức về lý lẽ, bằng chứng 

Chú ý ý kiến của tác giả 

Lời giải chi tiết: 

a. Lý lẽ, bằng chứng khách quan: “Nam quốc sơn hà Nam Đế cư”. Câu này được hầu 

hết các sách giáo khoa dịch là: Sông núi nước Nam, vua Nam ở 

b. Ý kiến chủ quan: Do vậy, dịch Đế là Vua cũng có nghĩa là chưa thấy hết niềm tự tôn 

và tự tin rất mãnh liệt của tổ tiên 

- Mối quan hệ: Lí lẽ, bằng chứng khách quan hỗ trợ, tăng sức thuyết phục cho ý kiến 

chủ quan cùng hướng đến mục đích của luận điểm: để chúng ta hiểu đúng hơn về tinh 

thần của bài thơ 

Câu 10 (1.0 điểm) 

Câu 10. Hãy so sánh bản dịch cũ với bản dịch mới của  tác giả Nguyễn Thị Thọ sau 

đây và cho biết em thích bản dịch nào hơn, vì sao? (0.5đ) 

Sông núi nước Nam, Nam Đế ở 

Rành rành phân định ở sách trời 

Cớ sao lũ giặc dám xâm phạm 

Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời 

Phương pháp: 

Đọc kĩ 2 bản dịch 

Đưa ra lựa chọn cá nhân và lý giải hợp lý 

Lời giải chi tiết: 

 Gợi ý: nên dựa vào 2 căn cứ chính (nội dung: thể hiện tinh thần tự cường của dân tộc; 

đảm bảo vần, điệu, âm hưởng cho bài thơ) 

PHẦN II –LÀM VĂN (4 điểm) 

Vận dụng kiến thức ở phần đọc hiểu, viết bài văn thể hiện suy nghĩ của em về ý thức 

tự cường dân tộc trong Nam quốc sơn hà (bài có độ dài 1-1,5 trang) 

Phương pháp giải: 

Đọc kĩ văn bản 

Dựa vào kiến thức và kĩ năng đã học để thực hiện bài văn 

Lời giải chi tiết: 
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Viết bài văn thể hiện suy nghĩ của em về ý thức tự cường dân tộc trong Nam quốc 

sơn hà 

Phần chính Điểm Nội dung cụ thể 

Mở bài 0,5 - Giới thiệu về tác phẩm (nhan đề, tác giả) 

- Nêu vấn đề nghị luận 

Thân bài 2 1. Hoàn cảnh ra đời, nội dung tác phẩm (ngắn gọn) 

2. Ý thức tự cường trong 2 câu đầu 

- Câu nêu ý kiến 

- Dẫn chứng (bằng chứng khách quan từ ý kiến của người 

khác liên quan đến luận đề đang bàn luận) 

- Bình luận (đánh giá chủ quan của người viết) 

3. Ý thức tự cường trong 2 câu sau: 

- Câu nêu ý kiến 

- Dẫn chứng (bằng chứng khách quan từ ý kiến của người 

khác liên quan đến luận đề đang bàn luận) 

- Bình luận (đánh giá chủ quan của người viết) 

Lưu ý:  

- Biết sử dụng trích dẫn một số nhận định khách quan từ văn 

bản đọc hiểu 

- Tránh sao chép nội dung của văn bản đọc 

Kết bài 0,5 - Khẳng định vai trò của ý thức tự cường dân tộc trong các 

hoàn cảnh của đất nước 

- Nhận thức, hành động của cá nhân thể hiện ý thức tự 

cường 

Yêu cầu khác 0,5 - Bài viết thể hiện rõ đặc trưng thể loại (nghị luận) 

- Thể hiện rõ quan điểm cá nhân (ý thức, hành động) 

- Dẫn chứng tiêu biểu phù hợp với lí lẽ, ý kiến 
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